
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 11246351 Nguyễn Trung Anh DHTH7C 5 6

2 11250611 Phạm Tuấn Anh DHTH7A 5 6.8

3 11228811 Trương Trọng Ân DHTH7C 5 5.3

4 11250781 Võ Hoàng Ân DHTH7C 5 6.3

5 11247531 Nguyễn Hải Bằng DHTH7A 6 7.5

6 11039501 Lê Bảo Duy DHTH7C 6 7.5

7 11224351 Lê Mạnh Dũng DHTH7C 7 6.5

8 11227591 Giang Trí Đạt DHTH7C 8 7.3

9 11044181 Nguyễn Việt Đức DHTH7B 6 4.5

10 11060681 Mạc Văn Hà DHTH7C 6 5.8

11 11269741 Nguyễn Văn Hà DHTH7C 8 7.3

12 10028781 Lê Ngọc Hân DHTH6B 9 6

13 11256111 Lê Văn Hân DHTH7A 9 5.8

14 11293191 Cao Tiến Hậu DHTH7C 7 5.5

15 11230881 Nguyễn Đức Hậu DHTH7A 10 8.3

16 11249371 Huỳnh Tấn Hiếu DHTH7A 7 5.3

17 11223551 Nguyễn Minh Hiếu DHTH7B 7 6

18 11270121 Nguyễn Thanh Hiếu DHTH7C 5 7.5

19 11222451 Nguyễn Thị Thanh Hiền DHTH7C 7 7.3

20 10088621 Đỗ Văn Hoan DHTH6A 10 7.3

21 11069111 Trần Thị Hoa DHTH7B 5 6.3

22 11247151 Bùi Thị Mỹ Hoàng DHTH7C 5 7.5

23 11244541 Dương Văn Hòa DHTH7C 5 5

24 11080911 Đậu Văn Hợp DHTH7B 5 6.3

25 11037111 Nguyễn Hùng Huy DHTH7B 6 6.3

26 11056531 Nguyễn Minh Huy DHTH7A 7 6.5

27 11044641 Võ Hoàng Huy DHTH7C 5 5.3

28 10170551 Hoàng Gia Hùng DHTH6B 7 7.5

29 11059651 Huỳnh Thị Bảo Hương DHTH7C 10 6.8

30 11244101 Nguyễn Công Khanh DHTH7C 7 5

31 11231561 Đoàn Kim Khoa DHTH7C 10 7.5

32 11241131 Nguyễn Tấn Khoa DHTH7C 7 5.5

33 11072021 Nguyễn Thanh Khoa DHTH7B 8 5.8

34 11230951 Đặng Ngọc Lành DHTH7B 8 7.3

35 11223751 Trần Duy Lâm DHTH7C 5 5
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36 11076801 Nguyễn Thanh Liêm DHTH7B 5 6.3

37 11039341 Nguyễn Thanh Liêm DHTH7B 5 6

38 11218101 Võ Thị Kiều Liên DHTH7A 7 6.5

39 11033051 Phan Hữu Linh DHTH7B 8 5.8

40 11264521 Vũ Thị Linh DHTH7B 7 6.8

41 11278681 Nguyễn Thị Loan DHTH7C 5 6

42 10211281 Trịnh Hoàng Long DHTH6D 9 5.5

43 11234291 Huỳnh Hoài Long DHTH7B 7 7.8

44 11109821 Nguyễn Hữu Lợi DHTH7A 6 5.3

45 11224751 Nguyễn Bá Luân DHTH7C 5 6.5

46 11229911 Nguyễn Hùng Mạnh DHTH7C 10 6.8

47 11260931 Mai Chiếm Minh DHTH7B 4 8.3

48 11074981 Phạm Văn Nam DHTH7C 9 6.8

49 11062091 Phùng Thành Nam DHTH7C 5 6.3

50 11287901 Đặng Hoàng Nâng DHTH7B 5 5

51 11268091 Hoàng Thị Phương Ngân DHTH7B 5 6.8

52 11260501 Nguyễn Trung Nghĩa DHTH7C 8 6.3

53 11278231 Trịnh Thị Kim Ngọc DHTH7B 5 6.5

54 11305231 Cao Văn Nguyên DHTH7A 5 7.3

55 11238811 Đào Đức Nhã DHTH7A 7 6.8

56 11231451 Nguyễn Quang Nhạn DHTH7B 4 5.3

57 11253921 Phùng Bá Nhân DHTH7A 5 7.5

58 11251091 Trần Hồng Nhuật DHTH7C 8 6.3

59 11037901 Trần Thị Huỳnh Như DHTH7C 7 7.5

60 10035691 Phạm Hoàng Phúc DHTH6B 8 7.3

61 11224121 Nguyễn Vĩnh Phúc DHTH7C 6 4.3

62 11228481 Trương Hoàng Phúc DHTH7C 5 5

63 11234981 Trịnh Thị Diễm Phương DHTH7C 5 6.3

64 11235441 Huỳnh Ngọc Phước DHTH7C 7 7.5

65 11035811 Nguyễn Lê Hoàng Phước DHTH7B 5 7.3

66 11245051 Nguyễn Thị Kim Quế DHTH7B 6 5.8

67 11053661 Đỗ Phú Quí DHTH7C 5 5.8

68 11037141 Đỗ Quang Sang DHTH7B 5 6.3

69 10057271 Phạm Tuấn Sỹ. DHTH6C 5 8

70 11221811 Nguyễn Minh Tâm DHTH7C 5 6.3

71 11306541 Nguyễn Thị Tâm DHTH7C 5 7.8

72 11083521 Trần Hoài Thanh DHTH7C 5 6

73 11035191 Nguyễn Thị Thao DHTH7C 5 7.3

74 11243291 Nguyễn Thái DHTH7B 5 6

75 11085451 Hà Văn Thành DHTH7A 5 6

76 11246721 Nguyễn Hữu Thắng DHTH7A 5 7.3

77 11034511 Nguyễn Quang Chí Thiện DHTH7C 8 8

78 11036451 Bùi Thịnh DHTH7C 5 6.8
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79 11053751 Phan Sỹ Thịnh DHTH7C 5 7.5

80 11249421 Biện Hoàng Thy DHTH7C 5 5.8

81 11030131 Lê Minh Tiền DHTH7B 5 5.8

82 11245481 Phan Minh Tính DHTH7A 7 5.8

83 11224791 Hồ Minh Thu Trang DHTH7B 5 6

84 11242731 Trương Công Triều DHTH7B 6 7.8

85 11029381 Trần Thị Tuyết Trinh DHTH7C 7 7.3

86 11244441 Trần Ngọc Tuân DHTH7B 5 4

87 11250691 Nguyễn Lê Hiếu Tùng DHTH7C 7 6.8

88 11229481 Phan Thanh Vân DHTH7B 7 6.3

89 11074661 Trịnh Đình Vinh DHTH7B 5 4.3

90 11045541 Hoàng Luân Vũ DHTH7B 7 4.3

91 11267881 Lê Quốc Vũ DHTH7C 5 5.8

92 11256771 Nguyễn Tấn Vũ DHTH7B 7 7.3

93 11245191 Nguyễn Thị Xuân DHTH7C 5 8

Tổng số: 93 Số bài thi: [[[.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:[[[.

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày nộp bẳng điểm: �./�./�.. Trưởng Khoa Giáo viên chấm bài

Giáo vụ khoa xác nhận (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

3 24/07/2012 03:10:53


